
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

tầng 2, tòa nhà Detech, số 8 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/12/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ SÔNG ĐÀ HÀ NỘI 

0108092246

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

2. Sửa chữa thiết bị điện 3314

3. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

4. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: 
- Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít 

2022

5. Chuẩn bị mặt bằng 4312

6. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
SÔNG ĐÀ HÀ NỘI 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SONG DA HA NOI INTERNATIONAL 
TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác 0990

11. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Bao gồm: Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các 
sản phẩm tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên 
nền xốp.

2399

12. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

14. Xây dựng nhà các loại 4100

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn xi măng 
- Bán  buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
- Bán buôn kính xây dựng 
- Bán buôn sơn, vécni 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
- Bán buôn đồ ngũ kim 
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

16. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

17. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

18. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
(Không bao gồm chia tách đất với cải tạo đất)

4290

19. Phá dỡ 4311

20. Đúc kim loại màu 2432

21. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

22. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

23. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
- Bán buôn quặng kim loại 
- Bán buôn sắt, thép 
- Bán buôn kim loại khác 

4662

24. Khai thác quặng sắt 0710

25. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết: 
- Khai thác quặng bôxít 
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được 
phân vào đâu 

0722

26. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

27. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao 2395(Chính)
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8.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

28. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 

4669

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299

30. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết:
- Khai thác đá
- Khai thác cát, sỏi
- Khai thác đất sét

0810

31. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

32. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

33. Đúc sắt, thép 2431

34. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

35. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và 
nhà ăn 
- Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được 
phân vào đâu 

2599

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THÀNH NAM

Số 8, Tập thể 
Công ty Cầu 4 
đường Tân Xuân,  
Phường Xuân 
Đỉnh, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

720.000 7.200.000.000 90,000

Tổng số 720.000 7.200.000.000 90,000

0360850000
87

2 NGÔ THỊ 
NGỌC LAN

Đội 6, Xóm 
Thượng Hiền, 
Thôn An Duyên, 
Xã Tô Hiệu, 
Huyện Thường 
Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

72.000 720.000.000 9,000

Tổng số 72.000 720.000.000 9,000

112220475

3 MAI KHÁNH 
SƠN

Số nhà 14, ngõ 16 
Phố Trung Liệt, 
Phường Trung 
Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

8.000 80.000.000 1,000

Tổng số 8.000 80.000.000 1,000

B5896163

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036085000087
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8, Tập thể Công ty Cầu 4 đường Tân Xuân,  
Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 8, Tập thể Công ty Cầu 4 đường Tân Xuân,  Phường Xuân Đỉnh, 
Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH NAM Nam

18/11/1985 Kinh Việt Nam

17/09/2013 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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